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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTKD0480 AnĐinh Ngọc Khánh 04/12/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1

21BTKD0481 AnhBùi Liêu Tuấn 05/12/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2

21BTKD0482 AnhNguyễn Thị Hồng 19/08/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3

21BTKD0483 BảoNguyễn Duy 25/02/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4

21BTKD0484 HânNguyễn Huỳnh Hồng 19/03/2006 9 9 8 8.5 9 5.2 6.6 5

21BTKD0485 HiếuĐoàn Thị Ngọc 08/01/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 6

21BTKD0486 HuyềnNguyễn Kim Phương 21/02/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 7

21BTKD0487 KimNguyễn Lâm Hoàn 18/01/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8

21BTKD0488 NgânPhạm Thu 12/12/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 9

21BTKD0489 NghiQuách Đông 16/12/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 10

21BTKD0490 NghịNguyễn Trung 04/08/2006 9 10 8.5 9 8.5 5.8 7.0 11

21BTKD0491 NhiLê Thị Tuyết 19/08/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 12

21BTKD0492 NhiNguyễn Thị Phụng 15/09/2006 8 7 7 6 5 5.0 5.6 13

21BTKD0493 NhưHuỳnh 14/08/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 14

21BTKD0494 NhưMai Huỳnh 11/08/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 15

21BTKD0495 PhướcNguyên Thanh 12/01/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 16

21BTKD0496 ThọDương Hữu 24/02/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 17

21BTKD0497 ThưTrần Minh 08/04/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 18

21BTKD0498 TiênLê Thị Cẩm 11/09/2006 7 9 6 7 8 9.0 8.3 19

21BTKD0499 TiênNguyên Thị 21/10/2005 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 20

21BTKD0500 TrangTô Thị Kiều 19/03/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 21

21BTKD0501 TrânLê Thị Quế 12/05/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 22

21BTKD0502 TrânNguyên Ngọc 21/05/2006 7 5 6 0 0 0.0 0.0 1.2 23

21BTKD0503 TuyênNguyên Hồng Cẩm 21/09/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 24

21BTKD0504 TỷTrần Quốc 26/07/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 25

21BTKD0505 VânTrần Thị Thu 10/06/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 26

21BTKD0506 VyHuỳnh Thúy 12/03/2005 8 5 7 7.5 8.5 7.8 7.6 27

21BTKD0507 YếnNguyên Ngọc 21/10/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 28

21BTKD0508 YếnTrương Thị Ngọc 06/06/2006 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 29
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